Bài 7: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN.

I. Dòng điện
- Dòng điện là


- Quy ước: Chiều dòng điện là chiều của

Về bản chất điện tích dương có thật sự chuyển động không?
- Điều kiện để có dòng điện: +


                                                      +


- Các tác dụng của dòng điện:
. 

Tác dụng tổng quát nhất là:


II. Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi
1.  Cường độ dòng điện.

- Ý nghĩa vật lý của cường độ dòng điện:

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho


………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2.  Dòng điện không đổi.

Dòng điện không đổi là


2. Đơn vị của cường độ dòng điện và của điện lượng
- Đơn vi cường độ dòng điện là:


- Đơn vị của điện lượng là:


  Định nghĩa Culông: 

III.    Nguồn điện
1. Điều kiện để có dòng điện trong vật dẫn
2.  Nguồn điện
- Nguồn điện là thiết bị tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Một nguồn điện có hai cực dương và âm.

- Các lực lạ bên trong nguồn điện có tác dụng


- Dòng điện bên trong nguồn có chiều từ 
do tác dụng của 


- Dòng điện bên ngoài nguồn có chiều từ 
do tác dụng của 


IV.    Suất điện động của nguồn điện

1. Công của nguồn điện.

2. Suất điện động của nguồn điện.

- Định nghĩa: 
Suất điện động E của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Đơn vị:


- Điện trở của nguồn điện gọi là


( Chú ý: Mỗi nguồn điện được đặc trưng bởi hai đại lượng là + 


                                                                                                                   và +
 
Khi mạch ngoài hở thì E và hiệu điện thế U giữa hai cực có mối quan hệ: …………………………………………..
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Chọn câu phát biểu sai?
A. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.

B. Dòng điện có chiều không đổi và cường độ không thay đổi theo thời gian gọi là dòng điện một chiều.

C. Cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.

D. Tác dụng nổi bật nhất của dòng điện là tác dụng nhiệt.

Câu 2: Đơn vị của cường độ dòng điện là

A. V.



B. A.


         C. N. 

              D. F.
Câu 3: Tác dụng cơ bản nhất của dòng điện là tác dụng

A. từ.



B. nhiệt.


C. hóa.

     D. cơ.

Câu 4: Dòng điện không đổi là dòng điện có

A. chiều và cường độ thay đổi theo thời gian.

B. chiều thay đổi còn cường độ không đổi theo thời gian.

C. chiều và cường độ không đổi theo thời gian.

D. chiều không đổi còn cường độ thay đổi theo thời gian.

Câu 5: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho 

A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.


B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. độ mạnh, yếu của nguồn điện.


D. khả năng thực hiện công của nguồn điện.

Câu 6: Đơn vị suất điện động của nguồn điện là

A. V.


B. V/C.


C. V/m.

       
D. V/s.
Câu 7: Theo định nghĩa, cường độ dòng điện không đổi được xác định theo công thức
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Câu 8: Một điện lượng 5.10-3C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 2s. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là

A. 10 mA.     

B. 2,5 mA.     

C. 0,2 mA.     
   D. 0,5 mA.
Câu 9: Công của lực lạ làm dịch chuyển điện lượng 4 C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24 J. Suất điện động của nguồn là

A. 6 V.     
            B. 96 V.     
                   
C. 12 V.     


D. 9,6 V.
Câu 10: Trong khoảng thời gian 10 giây có một điện tích 25 C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại. Cường độ dòng điện qua dây là
A. 25 A.


B. 2,5 A.


C. 0,4 A.


D. 4 A.
Câu 11: Một nguồn điện có suất điện động 2 V thì  khi thực hiện một công 10 J, lực lạ đã dịch chuyển một điện lượng qua nguồn là

A. 50 C. 


B. 20 C. 


C. 20 C. 


D. 5 C. 
Bài tập tự luận

1) Một điện lượng 6 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời 

gian 2 s. Tính cường độ dòng điện (CĐDĐ) chạy qua dây dẫn này.

ĐS : 3 mA.
2) Trong khoảng thời gian đóng công tắc để chạy một tủ lạnh thì CĐDĐ trung bình đo 

được là 6 A. Khoảng thời gian đóng công tắc là 0,5 s. Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ tủ lạnh.

ĐS : ∆q = 3 C.
3) Một dây dẫn kim loại có các êlectron tự do chạy qua và tạo thành một dòng điện không 

đổi, trong thời gian t = 10 s có điện lượng q = 9,6 C đi qua. 

a. Tính cường độ dòng điện qua dây dẫn.

b. Tính số êlectron đã đi qua tiết diện ngang của dây trong 10 s.

ĐS : a) 0,96 A ; b) 6.1019 .
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